
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

591 H2, thôn 1, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

980.000.000 VNĐ

09/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHÂN HÒA CHÂU ĐỨC

3502284625

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng;

4663

3. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông;

4210

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Nạo vét, khai thông 
luồng lạch cảng sông, cảng biển (không khai thác đất, cát trái 
phép)

4290

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất; 

4330

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự;

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHÂN HÒA CHÂU ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAN HOA CHAU DUC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273014923

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 591H2, thôn 1, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 591H2, thôn 1, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

PHAN NGỌC DUYỆT Nam
01/08/1978 Kinh Việt Nam

08/05/2015 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN NGỌC DUYỆT Nam

01/08/1978 Kinh Việt Nam

273014923
08/05/2015 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

591H2, thôn 1, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
591H2, thôn 1, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
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